
 

 

 

 

 

SỞ Y TẾ TỈNH LAI CHÂU 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THAN UYÊN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Số: 1050/KH-BVĐK Than Uyên, ngày 24 tháng 8 năm 2026 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện các nhiệm vụ y tế được giao phục vụ các hoạt động Tết Độc lập,  

Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc xã Than Uyên năm 2026 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 6556/KH-UBND ngày 31/7/2026 của UBND tỉnh 

Lai Châu về việc Tổ chức các hoạt động Tết Độc lập năm 2026; Kế hoạch số 

252/KH-UBND ngày 05/8/2026 của UBND xã Than Uyên Tổ chức các hoạt động 

Tết Độc lập, Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc năm 2026; Thông báo số 

2157/TB-BTC ngày 10/8/2026 phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức 

Tết Độc lập, Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc năm 2026; Thông báo số 

2286/TB-BTC ngày 20/8/2026 phân công nhiệm vụ các thành viên Tiểu ban cơ 

sở vật chất, lễ tân, hậu cần, chăm sóc sức khoẻ trong Tết Độc lập, Ngày hội Văn 

hóa, Thể thao các dân tộc năm 2026. Bệnh viện Đa khoa Than Uyên xây dựng kế 

hoạch thực hiện các nhiệm vụ y tế được giao, cụ thể như sau:  

 I. MỤC ĐÍCH  

 Bảo đảm nhân lực, phương tiện, thuốc, thiết bị, trực thường trú và tại chỗ 

sẵn sàng sơ cứu, cấp cứu cho nhân dân và du khách, đặc biệt là đại biểu, vận 

động viên, diễn viên tham gia các hoạt động Tết Độc lập, Ngày hội Văn hóa, 

Thể thao các dân tộc năm 2026 (gọi chung là Lễ hội). 

Phối hợp triển khai kiểm soát chất lượng an toàn thực phẩm (ATTP), sơ 

cấp cứu các ca, vụ ngộ độc thực phẩm (nếu có). 

 II. NỘI DUNG  

 1. Công tác chuẩn bị 

- Thành lập Đội cấp cứu lưu động (01 bác sỹ, 02 điều dưỡng và 01 lái xe + 
ô tô cứu thương) làm nhiệm vụ trực tại Giải chạy “Về mùa vàng Tam Than”, các 

địa điểm các môn thi đấu thể thao và cơ động hỗ trợ sơ cấp cứu tại các địa điểm;  

 - Thành lập 01 Tổ cấp cứu trực thường trú tại Bệnh viện trước, trong thời 

gian diễn ra Lễ hội. 

(Có phụ lục các Tổ kèm theo) 

 - Chuẩn bị đầy đủ thuốc, thiết bị, vật tư, hoá chất sẵn sàng tham gia cấp cứu 

tại chỗ, cấp cứu ngoại viện khi có yêu cầu. 

2. Thực hiện nhiệm vụ: 

2.1. Công tác sơ cấp cứu  

 - Tổ chức thường trực tại các địa điểm Giải chạy “Về mùa vàng Tam Than” 

2026 (Theo ý kiến của cơ quan chuyên môn) và các địa điểm diễn ra các môn thi 

đấu thể thao. Hỗ trợ trạm y tế để tiếp nhận, sơ cấp cứu, vận chuyển cấp cứu bệnh 

nhân, nạn nhân, người bị thương (nếu có). 
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 - Tổ chức trực thường trú tại Bệnh viện, sẵn sàng tiếp nhận thông tin, cơ 

động đón và làm nhiệm vụ sơ cấp cứu từ các địa điểm khi có yêu cầu. 

 2.2. Phối hợp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 

Phối hợp với Trạm y tế xã tổ chức giám sát, phát hiện các ca, vụ ngộ độc 

thực phẩm xảy ra trên địa bàn; sẵn sàng cấp cứu, điều trị, điều tra, xác minh nếu 

có ca, vụ ngộ độc thực phẩm theo quy định.  

3. Chế độ báo cáo 

Trước 07h30’ hàng ngày (Từ ngày 29/8/2026 đến hết ngày 3/9/2026): Tổng 

hợp số liệu khám, chữa bệnh, an toàn thực phẩm, bệnh truyền nhiễm và tiêm 

phòng dại, báo cáo Sở Y tế và Trung tâm KSBT tỉnh Lai Châu (số liệu từ 07h00’ 

ngày hôm trước đến 07h00’ ngày hôm sau). 

 III. KINH PHÍ 

1. Chế độ chi trả cá nhân thành viên tham gia (nếu có), xăng xe: Thực hiện 

theo quy định hiện hành. 

 2. Chi phí thuốc, vật tư sơ cứu, cấp cứu (nếu có): thực hiện theo quy định 

hiện hành về khám, chữa bệnh.  

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Kế hoạch - Tài chính - Điều dưỡng: Tham mưu bố trí nhân lực 

tham gia thực hiện nhiệm vụ thường trực, sơ cấp cứu, phục vụ các hoạt động theo 

kế hoạch. Tổng hợp báo cáo theo quy định. 

 2. Phòng Tổ chức - Hành chính: Bố trí xe cứu thương và lái xe, thường trực 

và làm nhiệm vụ theo kế hoạch. 

 3. Tổ Y tế, Tổ Cấp cứu lưu động: Chuẩn bị thuốc, thiết bị, vật tư, hoá chất; 

phân công trực cơ động, trực thường trú và làm nhiệm vụ theo kế hoạch. 

 4. Khoa Dược: Cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư, hóa chất thực hiện nhiệm vụ 

theo kế hoạch. 

 5. Các khoa, phòng khác: Tuyên truyền và cử cán bộ tham gia thực hiện 

nhiệm vụ sơ cấp cứu, ATTP, phòng, chống dịch bệnh khi có yêu cầu.  

 V. KIẾN NGHỊ 

 Đề nghị UBND xã, Ban Tổ chức xem xét, thanh toán các chi phí xăng xe, 

chi phí thuốc, vật tư y tế sử dụng cấp cứu nạn nhân, người bị thương, vận động 

viên (không có thẻ BHYT) trong thời gian tổ chức Tết Độc lập. 

 Trên đây là Kế hoạch của Bệnh viện Đa khoa Than Uyên về Thực hiện các 

nhiệm vụ y tế được giao phục vụ các hoạt động Tết Độc lập, Ngày hội Văn hóa, 

Thể thao các dân tộc xã Than Uyên năm 2026./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Y tế Lai Châu; 

- UBND các xã trong khu vực; 

- Ban Giám đốc BVĐK; 

- Các khoa, phòng, trạm y tế; 

- Lưu: VT, KH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

  Vũ Văn Quang 
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Phụ lục 1. 

DANH SÁCH CÁN BỘ THAM GIA ĐẢM BẢO CÔNG TÁC Y TẾ PHỤC 

VỤ CÁC HOẠT ĐỘNG TẾT ĐỘC LẬP, NGÀY HỘI VĂN HÓA, THỂ 

THAO CÁC DÂN TỘC XÃ THAN UYÊN NĂM 2026 

(Kèm theo KH số 1050/KH-BVĐK, ngày 24/8/2026 của BVĐK Than Uyên) 

 

1. Chỉ đạo chung: 

- Bs. Vũ Văn Quang  - Giám đốc Bệnh viện 0912.636.538 

 

2. Tổ cấp cứu lưu động 

- Bs. Hà Văn Thuận - Khoa Ngoại, Tổ trưởng,  SĐT:  0833.022.113 

- CN. Lìm Văn Du  - Khoa GMPT, Tổ viên,   SĐT: 0825.125.999 

- CN. Lê Thu Phương - Khoa HSCC, Tổ viên,  SĐT: 0868.222.589 

- Lái xe. Lưu Văn Sáu - Phòng TCHC, Tổ viên,   SĐT 0889.222.115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Phụ lục 2. 

THƯỜNG TRỰC TẠI CHỖ ĐẢM BẢO CÔNG TÁC Y TẾ TẠI CÁC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG 

(Kèm theo Kế hoạch số 1050/KH-BVĐK ngày 24/8/2026 của BVĐK Than Uyên) 

 

Thời gian Nội dung Địa điểm Tổ cấp cứi lưu động Ghi Chú 

Ngày 29/8//2026(Chỉ đạo chung: Bs Quang, ĐT 0912636538) 

07h00’  
Hội nghị tập huấn về thương mại 

điện tử 

Hội trường trung tâm xã Than 

Uyên. 
- Bs. Thuận (0833022113) 

- CN. Du (0825125999) 

- CN. Phương (868222589) 

- LX Sáu (0889222115) 

Tổ CCLĐ trực tại BVĐK 

Than Uyên. 

20h00’ - 22h30’  

Tổ chức chuỗi sự kiện thương mại 

điện tử “Nâng tầm đặc sản Lai 

Châu” 

Sân vận động xã Than Uyên 
Tổ CCLĐ trực tại sân vận 

động xã Than Uyên  

Ngày 30/8/2026 (Chỉ đạo chung: Bs Quang, ĐT 0912636538) 

08h00’ 
Tổ chức thi đấu các môn thể thao 

dân tộc 
Sân vận động xã Than Uyên 

- Bs. Thuận (0833022113) 

- CN. Du (0825125999) 

- CN. Phương (868222589) 

- LX Sáu (0889222115) 

Tổ CCLĐ trực tại sân vận 

động xã Than Uyên  

14h30’ - 16h30’ Hội thi bắt cá Hồ khu 9 (bản Khiêng Ngà) 
Tổ CCLĐ trực tại Hồ khu 

9 (bản Khiêng Ngà) 

Ngày 31/8/2026 (Chỉ đạo chung: Bs Quang, ĐT 0912636538) 

06h30’ - 11h30’ 
Giải chạy “Về mùa vàng Tam 

Than” 
Sân vận động xã Than Uyên 

- Bs. Thuận (0833022113) 

- CN. Du (0825125999) 

- CN. Phương (868222589) 

- LX Sáu (0889222115) 

Tổ CCLĐ đi theo đoàn đến 

khi người VĐV cuối cùng 

hoàn thành nội dung dung  

15h00’ Lễ viếng nghĩa trang Liệt sỹ 
Nghĩa trang Liệt sỹ xã Than 

Uyên. 

Tổ CCLĐ trực Nghĩa trang 

Liệt sỹ xã Than Uyên 

16h00’ 
Lễ dâng hương tại Nhà truyền 

thống khu di tích lịch sử Bản Lướt 

Tại khu di tích lịch sử Bản 

Lướt, xã Mường Kim. 

Tổ CCLĐ đi theo đoàn đến 

khu di tích lịch sử Bản 

Lướt 

17h30’ Lễ buộc chỉ cổ tay Sân vận động xã Than Uyên 
Tổ CCLĐ trực tại sân vận 

động xã Than Uyên  
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20h00’ 

Trao giải cuộc thi Thiết kế sản 

phẩm lưu niệm và quà tặng du lịch 

Than Uyên và Biểu diễn DJ 

Sân vận động xã Than Uyên 

Ngày 01/9/2026 (Chỉ đạo chung: Bs Quang, ĐT 0912636538) 

07h30’ - 17h00’ Giải đua thuyền đuôi én Hồ Than Uyên 

- Bs. Thuận (0833022113) 

- CN. Du (0825125999) 

- CN. Phương (868222589) 

- LX Sáu (0889222115) 

Tổ CCLĐ trực tại Hồ Than 

Uyên   

08h30’ Trình diễn Lễ hội Mừng Cơm mới Sân vận động xã Than Uyên 

Tổ CCLĐ trực tại sân vận 

động xã Than Uyên  

15h00’ 
Hội thi ẩm thực truyền thống các 

dân tộ 
Sân vận động xã Than Uyên 

20h00’ 

Chương trình nghệ thuật chào 

mừng Tết Độc lập, vòng xòe đoàn 

kết 

 

Ngày 02/9/2026 (Chỉ đạo chung: Bs Quang, ĐT 0912636538) 

07h00’ - 08h30’ Lễ Thượng cờ Sân vận động xã Than Uyên 

- Bs. Thuận (0833022113) 

- CN. Du (0825125999) 

- CN. Phương (868222589) 

- LX Sáu (0889222115) 

Tổ CCLĐ trực tại sân vận 

động xã Than Uyên  

08h00’ Trình diễn Lễ hội Gầu tào Sân vận động xã Than Uyên 

09h00’ 

Trải nghiệm giã bánh dày dân tộc 

Mông 
Sân vận động xã Than Uyên 

Thi bảo tồn Nghề truyền thống dân 

tộc Thái 
Sân vận động xã Than Uyên 

09h00’ - 11h00’ 
hung kết Giải đua thuyền đuôi én (dự 

kiến, tùy tình hình thực tế sẽ điều 

chỉnh cho phù hợp) 
Hồ Than Uyên 

Tổ CCLĐ trực tại Hồ Than 

Uyên   



 

 

 

 

 

 

Phụ lục 3. 

PHÂN CÔNG TRỰC CẤP CỨU TẠI BỆNH VIỆN TRONG KỲ NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 02/9/2026 

(Kèm theo KH số 1050/KH-BVĐK, ngày 24/8/2026 của BVĐK Than Uyên) 

 

Thành phần trực Ngày 29/8/2026 Ngày 30/8/2026 Ngày 31/8/2026 Ngày 01/9/2026 Ngày 02/9/2026 

Trực lãnh đạo    
 ĐT Di động Cá Nhân       

BSCKI. Cao Hà 

0386178918 

BSCKI. Đinh Thủy 

0948977799 

BSCKI. Vũ Quang 

0988261694 

BSCKI. Cao Hà 

0386178918 

BSCKI. Đinh Thủy 

0948977799 

Trực cấp cứu  
 ĐT Di động Cá Nhân 

BSCKI. Đinh Ba (KT) 

0976899953 

BS. Lò Nguyên 

BS. Lan Anh 

BS. Phan Trinh 

BSCKII. Đinh Thuý 

(KT) 

0984924467 

BS. Vũ Bách 

BS. Mùa Me 

BS. Phạm Giang 

BSCKI. Hoàng Hương 

(KT) 

0984716718 

BSCKI. Lò Nhung 

BSCKI. Lê Hưng 

BS. Hà Thuận 

BSCKI. Phạm Tùng 

(KT) 

0383427307 

BSCKI. Đặng Huyền 

BSCKI. Đặng Huân 

BS. Phan Trinh 

BSCKI. Đinh Ba (KT) 

0976899953 

BS. Vũ Bách 

BS. Lò Hùng 

BS. Phạm Giang 

Khoa khám bệnh 
 ĐT Di động Cá Nhân 

CN. Sùng Nhang  

026659644 

CN. Lò Hải  

0862589099 

CN. Vàng Tỷ  

0931689266 

CN. Nguyễn Lựu  

0358147011 

CN. Hà Tạn 

 0931671395 

Khoa HSCC 
 ĐT Di động Cá Nhân 

CN. Lê Long  

0968087662 

CN. Đặng Hậu 

 0374672694 

CN.Nguyễn Thăng  

0326898004 

CN. Lê Phương 

 0868222589 

CN. Lò Tình 

 0985683145 

Khoa Ngoại  
 ĐT Di động Cá Nhân 

CN. Vũ Cường  

0818881900 

CN. Hoàng Nga 

0944472353 

CN. Hoàng Giáp  

0839585586 

CN. Nguyễn Hoà  

0988305699 

CN. Nguyễn Ngọc  

0973084278 

Khoa Phụ sản 
 ĐT Di động Cá Nhân 

CN. Nguyễn Tuyến 

0965882567 

CN. Lê Cúc 

0987106196 

CN. Vì Thanh 

 0387680506 

CN. Đoàn Tấm 

 0977611222 

CN. Phùng Vân 

 0399051122 

Khoa Liên chuyên 

khoa 
 ĐT Di động Cá Nhân 

CN. Nguyễn Huyền 

0973360162 

CN. Nguyễn Hương 

 0399195753 

CN. Tòng Hảo  

0359348997 

CN. Đoàn Thanh 

 0975428550 

CN. Hà Thủy 

 0397476681 

Khoa Truyền nhiễm 
 ĐT Di động Cá Nhân 

CN. Đinh Hà 

0336982368 

CN. Nguyễn Thu 

0988912988 

CN. Phạm Hoài 

0973232024 

CN. Lâm Thanh 

0919942909 

CN. Đào Thu 

0975633437 

Khoa YHCT và 

PHCN. 

 ĐT Di động Cá Nhân 

KTV. Lương Thùy 

0988641603 

KTV. Vàng Hòa 

0983738583 

CN.Bùi Tuyên  

0987857340 

KTV. Vàng Hòa 

0983738583 

KTV. Đoàn Tuyết 

0978208389 
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Thành phần trực Ngày 29/8/2026 Ngày 30/8/2026 Ngày 31/8/2026 Ngày 01/9/2026 Ngày 02/9/2026 

Khoa Nội  
 ĐT Di động Cá Nhân 

CN. Nguyễn Trường 

0985279380            

CN. Bùi Vân  

0989662578 

CN. Hoàng Thuần 

0983686634 

CN..Nguyễn Vân 

0983009287            CN. 

Hà Hiếu 

 0974505801 

CN. Phạm Thuỷ 

0829952386 

CN.Đào Thắm 

0975868454           CN. 

Hoàng Khiếp 

0399032618 

CN. Nguyễn Anh 

0978470938 

CN. Hoàng Thuần 

0983686634           CN. 

Bùi Vân  

0989662578 

CN. Nguyễn Trường 

0985279380 

CN.Hà Hiếu 

0974505801                  

CN. Nguyễn Vân 

0983009287 

CN. Đào Thắm 

0975868454 

Khoa Nhi  
 ĐT Di động Cá Nhân 

CN. Trần Huyền 

0397102097 

CN. Triệu Thuyết 

0969251187 

CN. Lò Đoạn 

0941124999 

CN. Phan Lan 

0972805425 

CN. Lò Lốt 

0384979778 

CN. Lò Son 

0385986579 

CN. Nguyễn Long 

0984177805 

CN. Lò Đoạn 

0941124999 

CN. Hoàng Hoa 

0972521905 

CN. Nguyễn Thảo 

0382511118 

CN. Lìm Ngọc 

0978942109 

CN. Triệu Thuyết 

0969251178 

CN. Phan Lan 

0972805425 

CN. Lò Lốt 

0384979778 

CN. Lương Thủy 

0977743667 

Khoa XN-CĐHA 
 ĐT Di động Cá Nhân 

BSCKI. Cầm Quân 

0377275728  

CN. Nguyễn Toàn 

0972163759 

  CN. Lò Thiện 

0369369299 

BS. Hoàng Nhận 

0963506079 

CN. Đỗ Chức 

 0358244916  

  BSCKI. Phan Tân 

0387223115 

BS. Hoa Trường 

0962206806  

CN. Lò Thương 

0984043786 

 CN. Lìm Hoảng 

0963457600 

BSCKI. Cầm Quân 

0377275728  

CN. Nguyễn Toàn 

0972163759 

  CN. Lò Thiện 

0369369299 

BS. Hoàng Nhận 

0963506079 

CN. Đỗ Chức 

 0358244916 

 KTV. Nguyễn Thuỷ 

0982535017 

Trực viện phí  

 ĐT Di động Cá Nhân 

CN. Lê Tuyết 

0968471888 

KT Vũ Bích  

 0832818586 

DS Đỗ Tùng Anh  

0989104059 

DS Đỗ Tùng Anh 

0989104059 

KT Phạm Hoàng Chiến 

0984103011 

Khoa KSNK  
 ĐT Di động Cá Nhân 

Hs Lù Sán  

 0367411127 

LH. Hoàng Thực 

0376495594 

Đ D Nguyệt 

 0348590687 

HL. Ma Son  

0378983889 

HL. Đoàn Giang 

0986107069 

Trực Bảo Vệ, tự vệ 
 ĐT Di động Cá Nhân 

BV.Khoa  

0985457008 

BV. Chuyền 

 0388865566 

BV.Khoa  

0985457008 

BV.Quân  

0983066302 

BV. Dũng  

0363594348 

1.2. TRỰC THƯỜNG TRÚ 

Trực tiêm phòng dại 

ĐT Di động Cá Nhân 

CN. Lìm Hoà 

0976519765 

CN. Đặng Hà 

0972516081 

CN. Lìm Hoà 

0976519765 

CN..Đặng Hà 

0972516081 
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Thành phần trực Ngày 29/8/2026 Ngày 30/8/2026 Ngày 31/8/2026 Ngày 01/9/2026 Ngày 02/9/2026 

Trực Hành chính 

ĐT Di động Cá Nhân 

NV. Nguyễn Trang 

 0986359223 

NV. Phạm Nhung 

0965308338 

CN. Bùi Mơ 

0974442732 

Trực lái xe 

ĐT Di động Cá Nhân 

LX. Lưu Sáu 

0889222115 

LX. Bùi Thiêm 

0344444877 

LX. Lưu Sáu 

0889222115 

LX. Bùi Thiêm 

0344444877 

LX. Lưu Sáu 

0889222115 

Trực báo cáo 

ĐT Di động Cá Nhân 

CN. Hoàng Thu 

0982404357 

Trực Dược 

ĐT Di động Cá Nhân 

Ds Nguyễn Hằng 

0398403522 

Ds Phạm Thản 

0972085422 

Ds Nguyễn Phương 

0988118988 

Ds Nguyễn Hằng 

0398403522 

Ds Phạm Thản 

0972085422 

Trực cấp cứu lưu 

động 

ĐT Di động Cá Nhân 

BSCKI. Phạm Tùng 

0383427307 

CN. Vì Thuận 

CN. Hoàng Giáp 

LX. Lưu Sáu 

BSCKI. Lê Chiến 

0984861817 

CN. Đào Thu 

CN. Hà Lan 

LX. Bùi Thiêm 

BS. Nguyễn Thiết 

0965423999 

CN. Lê Long 

CN. Vũ Cường 

LX. Lưu Sáu 

BS. Hà Thuận 

0833022113 

CN. Lìm Du 

 CN. Lò Hoan 

LX. Bùi Thiêm 

BS. Hoa Trường 

0962206806 

CN. Đặng Hậu 

YS. Bùi Thành 

LX. Lưu Sáu 



 

 

 

 

 

Phục lục 4: 

SỞ Y TẾ TỈNH LAI CHÂU 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THAN UYÊN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: .../BC-BV Than Uyên, ngày …. tháng 8 năm 2026 

BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH DỊP TẾT ĐỘC LẬP NĂM 2026 

(Từ 7h ngày …./  /2026 đến 7h ngày …../   /2026) 

 

1. Tình hình chung 

- Tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn .. ………….. 

……………………………………………………………………………………. 

2. Kết quả giám sát 

- Trong ngày giám sát …. phát hiện (không phát hiện) …..ca bệnh, ổ dịch 

bệnh truyền nhiễm. (Nếu ghi nhận ca bệnh ghi rõ bệnh gì?. Ví dụ: Tiêu chảy 01, 

Đau mắt đỏ 02……...) 

- Lũy tích từ ngày ……/   /2026 đến ngày …. /  /2026 giám sát phát hiện 

(không phát hiện) ………………ca bệnh, ổ dịch bệnh truyền nhiễm. (Nếu ghi 

nhận ca bệnh ghi rõ Luỹ tích bệnh gì? Ví dụ: Tiêu chảy: 04 ca, Đau mắt đỏ: 06 

ca……..). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 Người báo cáo 
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Phụ lục 5: 

 

SỞ Y TẾ TỈNH LAI CHÂU 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THAN UYÊN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BÁO CÁO  

CÔNG TÁC TIÊM VẮC XIN PHÒNG BỆNH DẠI  

DỊP TẾT ĐỘC LẬP NĂM 2026 

(Từ 7h ngày …../  /2026 đến 7h ngày ……/ /2026) 

1. Tình hình chung 

- Trong ngày ghi nhận ….. trường hợp bị chó, mèo nghi mắc bệnh dại cắn, 

có ….. trường hợp được tiêm phòng, trong đó: (Dịch vụ: …., Miễn phí: …..). 

2. Kết quả tiêm cụ thể như sau: 

STT Địa phương 

Lũy tích 

(Từ 7h00’ ngày 

…./…./2026 đến 

7h00’ ngày 

…./…./2026) 

Miễn phí/ Tổng số 

Tử vong do bệnh Dại 

(Lũy tích từ 7h00’ 

ngày …/8/2026 đến 

7h00’ ngày 

…../9/2026) 

1 BVĐK Than Uyên   

Tổng   

          

      Người báo cáo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SỞ Y TẾ TỈNH LAI CHÂU 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THAN UYÊN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: ......./BC-BV Than Uyên, ngày …. tháng 8 năm 2026 

 

BÁO CÁO 

CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH DỊP TẾT ĐỘC LẬP NĂM 2026 

(Từ 7h ngày …./  /2026 đến 7h ngày …../   /2026) 

 

Đơn vị xin báo cáo nhanh tổng hợp tình hình khám chữa bệnh, cấp cứu tại nạn ngộ độc trong 24 giờ qua tính đến 7 giờ ngày __/__/_ _ _ _ như sau: 

1. Tình hình khám, cấp cứu tai nạn, ngộ độc: 

TT Khám, cấp cứu 

BN cũ 

(1) 

Khám bệnh (2) 

Vào 

viện 

(3) 

Chuyển viện 

(4) 
Ra viện (5) Tử vong (6) 

*BN hiện có 

tại thời điểm 

gửi báo cáo 

(7) 

    

Tổng số Khám 

BHYT 

Ngoại 

trú 

Nội 

trú Tổng 

số ra 

viện 

Tiên 

lượng 

TV 

xin 

về 

TV 

nội 

viện 

TV 

ngoại 

viện 
Tổng 

số 

Ca 

nặng, 

hoặc 

nguy 

kịch 

            (1) (2.1) (2.2) (3) (4.1) (4.2) (5.1) (5.2) (6.1) (6.2) (7.1) (7.2) 

  
KHÁM CHỮA BỆNH CHUNG  

(phải nhập chi tiết các từ các hàng dưới) 
                        

1 Tai nạn giao thông                         

2 Tai nạn do pháo nổ*                         

3 Tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế*                         

4 Ngộ độc thực phẩm                         

5 

Các trường cấp cứu hợp khác (không bao gồm trường hợp 

trên)                       
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9 
Số ca phẫu thuật (loại 3 trở lên) 

Trong đó: 
      11 

Tổng số lượng máu dự trữ tại BV tại thời 

điểm báo cáo (đơn vị tính = ml) 
    

  Phẫu thuật cấp cứu do tai nạn      12 Số lượt xe cứu thương BV     

  Phẫu thuật khác                        

10 TS trẻ sinh tại BV      13 Đường dây nóng BV     

  Trong đó, số trẻ sinh mổ đẻ      14 Diễn biến đặc biệt khác     

                                  

  Liên hệ Họ và Tên Chức vụ ĐTDĐ Email    

15 Lãnh đạo trực chuyên môn  Họ và tên Giám đốc         

16 Nhân viên trực báo cáo Họ và Tên          

Ghi chú: * Bệnh nhân hiện có = BN cũ + vào viện - Chuyển viện nội trú - Ra viện - TV nội 

viện 
          

 

2. Nhận xét               

   Hoạt động khác của bệnh viện                         

Nơi nhận: 

'- Như trên; 

- Lưu: VT, ..... 

    Người làm báo cáo   Lãnh đạo cơ sở khám chữa bệnh 

             

 
Họ và tên  

 
Họ và Tên  
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